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  ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Long An, ngày      tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 

cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3110/TTr-SGDĐT 
ngày 29/8/2023 và ý kiến đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tờ trình số 
588 /TTr-TĐKT ngày 04/10/2023.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 120 tập thể 
(danh sách kèm theo).

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Điều 2. Chế độ tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Long An, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi 
hành quyết định này./.      

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.
QĐKT-TTr588

                  CHỦ TỊCH

                     Nguyễn Văn Út
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /10/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh)

 I. Công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 120 tập thể:  
1. Trường Mầm non 1- 6, thành phố Tân An.
2. Trường Mầm non Huỳnh Thị Mai, thành phố Tân An.
3. Trường Mẫu giáo Tân Khánh, thành phố Tân An.
4. Trường Tiểu học Cần Đốt, thành phố Tân An.
5. Trường Tiểu học Châu Thị Kim, thành phố Tân An.
6. Trường Trung học cơ sở Nhựt Tảo, thành phố Tân An.
7. Trường Trung học cơ sở Khánh Hậu, thành phố Tân An.
8. Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành.
9. Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà, huyện Châu Thành.
10. Trường Mẫu giáo An Lục Long, huyện Châu Thành.
11. Trường Tiểu học Vĩnh Công, huyện Châu Thành.
12. Trường Tiểu học Thuận Mỹ, huyện Châu Thành.
13. Trường THCS thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.
14. Trường THCS Long Trì, huyện Châu Thành.
15. Trường Mầm non Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ.
16. Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân Trụ.
17. Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ.
18. Trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ.
19. Trường THCS Nguyễn Văn Bộ, huyện Tân Trụ.
20. Trường Mầm non thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.
21. Trường Mẫu giáo Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.
22. Trường Tiểu học Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.
23. Trường Tiểu học Long Thuận, huyện Thủ Thừa.
24. Trường Tiểu học Bình An, huyện Thủ Thừa.
25. Trường TH&THCS Tân Thành, huyện Thủ Thừa.
26. Trường THCS Mỹ An, huyện Thủ Thừa.
27. Trường Mẫu giáo Phước Lợi, huyện Bến Lức.
28. Trường Mẫu giáo Mỹ Yên, huyện Bến Lức.
29. Trường Mẫu giáo Lương Hòa, huyện Bến Lức.
30. Trường Tiểu học Thạnh Đức, huyện Bến Lức.
31. Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện Bến Lức.
32. Trường Tiểu học An Thạnh, huyện Bến Lức.
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33. Trường Tiểu học Phước Lợi, huyện Bến Lức.
34. Trường THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức.
35. Trường TH&THCS Thanh Phú, huyện Bến Lức.
36. Trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển, huyện Bến Lức.
37. Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức.
38. Trường Mầm non thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.
39. Trường Mẫu giáo Long Khê, huyện Cần Đước.
40. Trường Mẫu giáo Long Định, huyện Cần Đước.
41. Trường Tiểu học Tân Lân, huyện Cần Đước.
42. Trường Tiểu học Long Trạch 1, huyện Cần Đước.
43. Trường Tiểu học Long Định, huyện Cần Đước.
44. Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, huyện Cần Đước.
45. Trường Tiểu học Rạch Đào, huyện Cần Đước.
46. Trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước.
47. Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước.
48. Trường Mẫu giáo Trường Bình, huyện Cần Giuộc.
49. Trường Mầm non thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.
50. Trường Mẫu giáo Long An, huyện Cần Giuộc.
51. Trường Mẫu giáo Thuận Thành, huyện Cần Giuộc.
52. Trường Tiểu học Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc.
53. Trường Tiểu học Rạch Núi, huyện Cần Giuộc.
54. Trường Tiểu học Phước Lâm, huyện Cần Giuộc.
55. Trường Tiểu học Tân Tập, huyện Cần Giuộc.
56. Trường THCS Thuận Thành, huyện Cần Giuộc.
57. Trường THCS Long Hậu, huyện Cần Giuộc.
58. Trường Mầm non Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.
59. Trường Mẫu giáo An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.
60.Trường Mẫu giáo Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa.
61. Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Đức Hòa.
62. Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B, huyện Đức Hòa.
63. Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa.
64. Trường Tiểu học Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa.
65. Trường Tiểu học Mai Văn Tựu, huyện Đức Hòa.
66. Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.
67. Trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.
68. Trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa.
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69. Trường Mầm non Sao Mai, huyện Đức Huệ.
70. Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đức Huệ.
71. Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.
72. Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.
73. Trường TH&THCS Bình Thành, huyện Đức Huệ.
74. Trường THCS Mỹ Quí Đông, huyện Đức Huệ.
75. Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Đức Huệ.
76. Trường Mẫu giáo Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.
77. Trường Mẫu giáo Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.
78. Trường Tiểu học Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.
79. Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.
80. Trường THCS Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa.
81. Trường THCS Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.
82. Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Hóa.
83. Trường Mầm non Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.
84. Trường Mầm non Hương Sen, huyện Tân Thạnh.
85. Trường Mầm non Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh.
86. Trường Tiểu học Kiến Bình, huyện Tân Thạnh.
87. Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh.
88. Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh.
89. Trường Trung học cơ sở Tân Lập, huyện Tân Thạnh.
90.Trường Trung học cơ sở Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.
91.Trường Mẫu giáo Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.
92.Trường Tiểu học Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa.
93. Trường TH&THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa.
94.Trường Mầm non Hướng Dương, thị xã Kiến Tường.
95.Trường Mẫu giáo Hòa Bình, thị xã Kiến Tường.
96.Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều, thị xã Kiến Tường.
97.Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, thị xã Kiến Tường.
98.Trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường.
99. Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Hưng.
100.Trường Mầm non Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng.
101. Trường Mầm non Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng.
102. Trường Tiểu học Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng.
103. Trường TH&THCS Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng.
104. Trường Mầm non thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng.
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105.Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng.
106. Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng.
107. Trường Tiểu học Hưng Điền, huyện Tân Hưng.
108. Trường THCS thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng.
109. Trường THCS Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng.
110. Trường THPT Rạch Kiến.
111. Trường THPT Tân An.
112. Trường THPT Hậu Nghĩa.
113. Trường THPT Lê Quý Đôn.
114. Trường THPT Thiên Hộ Dương.
115. Trường THCS&THPT Khánh Hưng.
116. Trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một.
117. Trường THPT Vĩnh Hưng.
118. Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh.
119. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
120. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở  Sở Giáo dục và Đào 

tạo./.
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